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Tổng kết công tác PCTT – TKCN năm 2016 và
Triển khai nhiệm vụ công tác PCTT – TKCN năm 2017
A. Công tác PCTT và TKCN năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải:
I. Tình hình thiên tai trong năm 2016:
- Trong năm 2016 có 06 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), 10 cơn bão hoạt động trên biển Đông và ảnh hưởng đến thời tiết nước ta, nhiều hơn so với năm 2015 cùng thời kỳ là 08 cơn bão. Trong đó có 06 cơn bão (bão số 01, số 2, số 03, số 04, số 07 và số 09) và 01 ATNĐ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. 

-  Mưa lớn diện rộng: Trên cả nước đã xảy ra 17 đợt mưa lũ lớn diện rộng, ít hơn cùng thời kỳ năm 2015 là 04 đợt. Đặc biệt, từ ngày 12-26/10; 01-03/12 và 13/12 -17/12 do ảnh hưởng của ATNĐ kết hợp với lũ lớn tại các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định đã có mưa rất to gây lũ quét, sạt lở đất làm thiệt hại nhiều về người và tài sản.

* Thiệt hại về cơ sở hạ tầng GTVT do thiên tai gây ra khoảng: 890 tỷ đồng 
II. Công tác chỉ đạo, ứng phó với thiên tai trong năm 2016:

1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các chỉ đạo liên quan đến PCTT và TKCN:

- Tổ chức phổ biến Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Phòng, chống thiên tai và các quy định pháp luật về phòng, chống thiên tai.
- Đôn đốc triển khai “Chiến lược Quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020” của ngành GTVT đã được Bộ ban hành, đặc biệt là lồng ghép việc giảm nhẹ thiên tai với quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, đảm bảo phát triển bền vững.
- Triển khai thực hiện Quyết định số 224/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020; Xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai; Xây dựng phương án ứng phó với siêu bão và nước biển dâng và Kế hoạch ứng phó với tai nạn giao thông đường thuỷ nội địa đặc biệt nghiêm trọng.

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 30/5/2016 Bộ GTVT đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-BGTVT về việc tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020. 
- Xây dựng, phê duyệ kế hoạch triển khai Công ước SAR 79 năm 2016.

- Góp ý dự thảo Dự thảo Nghị định của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn; Quy định tổ chức và hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Quy định về cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC.
- Tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai.
- Xây dựng, phê duyệt kế hoạch triển khai Công ước SAR 79 năm 2016.
- Góp ý dự thảo “Rà soát, điều chỉnh Chiến lược Quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng”

- Ngày 15/4/2016 Tổ chức họp tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2015, nhiệm vụ PCTT-TKCN năm 2016.

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các nội dung liên quan đến Chiến lược Quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Kiện toàn bộ máy:

- Trong năm 2016 các đơn vị trong Ngành đã kiện toàn Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, đôn đốc việc kiểm tra thực hiện công tác phòng, chống lụt bão theo quy định tại Nghị định số 66/2014/ NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai.
- Các cơ quan, đơn vị kiện toàn phương án bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ PCTT và TKCN trên biển và lập phương án phòng tránh ứng phó tình huống siêu bão; Triệt để khai thác hạ tầng thông tin liên lạc, thông tin quản lý phương tiện AIS, LRIT.

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm QĐ 33/2012/ QĐ-TTg ngày 06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp TKCN hàng không.Hoàn thiện và đưa vào sử dụng Trung tâm PHTKCN và ứng phó khẩn nguy sân bay; xây dựng sở chỉ huy theo QĐ số 44/2009/QĐ-TTg ngày 26/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
3. Chuẩn bị và triển khai công tác phòng, chống thiên tai, thảm họa:
- Ngày15/4/2016 Bộ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2015 và triển khai kế hoạch PCTT và TKCN trong toàn ngành năm 2016. 
- Thực hiện trực ban PCLB theo quy định tại Quyết định số 103/QĐ-PCLBTW. Theo đó, công tác trực ban sẽ được bắt đầu từ ngày 5/5 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm, nhằm đảm bảo công tác PCLB được chủ động thích ứng biến đổi khí hậu, thiên tai bất thường.

- Ngay khi có đợt bão, lũ hoặc đợt mưa lớn kéo dài, Bộ có Công điện chỉ đạo ngay các đơn vị trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão, lũ; có phương án chuẩn bị phòng, tránh, trực 24/24h, theo dõi mọi diễn biến của bão, lũ để có biện pháp đối phó kịp thời khi có sự cố xảy ra và thường xuyên báo cáo về Bộ để phối hợp giải quyết theo quy định. Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN phân công người trực, theo dõi tập hợp số liệu báo cáo lãnh đạo Bộ kịp thời và truyền đạt các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tới các đơn vị. Đồng thời tổ chức ngay cuộc họp Ban chỉ đạo gồm các thành viên trong Ban Chỉ huy PCTT và TKCN của Bộ để bàn phương án phòng, tránh và phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo đi đôn đốc, chỉ đạo tại hiện trường. 
- Chỉ đạo Tổng cục Đường bộ VN, các chủ đầu tư, các nhà thầu thực hiện công tác bảo trì đường bộ, chú trọng công tác chuẩn bị vật tư, phương án phối hợp ứng cứu đảm bảo giao thông mùa mưa lũ; tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên, các hạng mục công trình dễ bị thiệt hại do lụt, bão như hệ thống rãnh thoát nước, khơi thông cống, gia cố mố, trụ cầu, khơi thông dòng chảy…

- Tất cả các đơn vị trực thuộc Trung tâm PH TKCN HHVN đã triển khai và duy trì chế độ Trực ban, Trực Chỉ huy ngay từ những ngày đầu năm để sẵn sàng tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin cấp cứu- khẩn cấp từ người và phương tiện bị nạn được chuyển đến.
- Công tác chốt chặn: Để phòng ngừa và ứng phó với tại nạn hàng hải xảy ra trong mua mưa bão, từ năm 2005 Trung tâm đã triển khai chốt chặn tàu tìm kiếm cứu nạn tại các khu vực trọng điểm, nhạy cảm về tai nạn, sự cố trên biển. 

4. Khắc phục hậu quả sau thiên tai, thảm họa, sự cố:

- Ngay sau các cơn bão lớn và những đợt mưa lũ lớn kéo dài Bộ GTVT đã tổ chức các đoàn công tác đi chỉ đạo tại hiện trường, các đoàn do Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các Cục trưởng làm Trưởng đoàn để chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đảm bảo giao thông và khắc phục hậu qua do thiên tai gây ra.

- Công tác đảm bảo giao thông, khắc phục hậu quả do mưa, bão gây ra như việc trôi cầu, đứt đường, sụt trượt đất đá lớn, ngập nước…, ngoài việc phối hợp với thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông trong việc phân luồng, phân tuyến, đảm bảo trật tự, an ninh. Các đơn vị đã nhanh tróng điều động lực lượng, vật tư, phương tiện, thiết bị…, tại chỗ cũng như ứng cứu từ nơi khác để đảm bảo thông đường bước 1 trong thời gian nhanh nhất.  
- Chỉ đạo thực hiện công tác sửa chữa, gia cố những công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa có nguy cơ hư hỏng do bão lũ.
- Tổ chức hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông trong công tác thường trực chống va trôi khoảng 37.000 phương tiện với khoảng 9.652.000 tấn; hỗ trợ khoảng 65 phương tiện, bè mảng qua khu vực cầu an toàn.

- Triển khai thực hiện 08 vị trí trụ neo tại sông Hồng, sông Đà, Hồ Hòa Bình, sông Đuống, sông Thu Bồn, sông Tiền nhánh Cù lao Long Khánh và 11 phao neo trên các tuyến sông Tiền, sông Cổ Chiên, rạch Cần Thơ, sông Đáy, Cùa Lao Chàm.
- Thống kê, cập nhật các phương tiện thuỷ hiện đang neo, đậu tại vùng nước cảng biển có thể tham gia hoạt động phối hợp tìm kiếm cứu nạn trong khu vực khi cần thiết sẵn sàng phối hợp tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu; có phương án sẵn sàng điều động tàu, phương tiện đang neo, đậu trong khu vực cảng ra tránh bão trước khi bão đổ bộ.
* Trong năm 2016, hệ thống TKCN của Cục Hàng hải Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý  499 vụ việc báo nạn, trong đó:


- Báo nạn thật: 380 vụ (76,2%).


- Báo nạn không xác định: 119 vụ (23,8 % ). 


- Số người được cứu và hỗ trợ: 869 người, trong đó có 12 người nước ngoài.


- Số phương tiện được hỗ trợ: 70, trong đó có 01 tàu nước ngoài.


- Số vụ điều động phương tiện SAR: 61 vụ việc.
5. Đánh giá chung về công tác PCTT và TKCN năm 2016:

5.1. Những công tác về PCTT và TKCN đạt được:

- Qua chỉ đạo thực tế cho thấy để phòng chống khắc phục thiệt hại do thiên tai, sự cố gây ra có hiệu quả cần thực hiện phương châm “chủ động phòng, tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả”, trong đó, phòng, tránh là chính, nên thiệt hại đã có phần được giảm nhẹ.

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp đã tổ chức tốt công tác trực ban, thường trực trong mùa mưa bão; chủ động chỉ đạo đối phó với mọi tình huống nên đã giảm thiểu được thiệt hại về người và tài sản.
- Sau mỗi đợt bão, lũ lớn Bộ đã cử cán bộ, lãnh đạo các cấp đi chỉ đạo khắc phục hậu quả các cơn bão tại hiện trường kịp thời nên công tác khắc phục hậu quả, đảm bảo giao thông sau mưa, bão được triển khai nhanh, thông đường sớm.

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp đã tổ chức tốt công tác trực ban, thường trực trong mùa mưa bão; bố trí kinh phí để sửa chữa, tu bổ các công trình, chủ động đối phó với mọi tình huống nên đã giảm thiểu được thiệt hại về người và tài sản.

- Công tác chỉ đạo ứng phó từ Bộ đến các đơn vị trong toàn ngành đã được thực hiện kịp thời, quyết liệt với những nội dung cụ thể trong tựng cơn bão, ATNĐ…, nên cũng hạn chế được rất nhiều thiệt hại.

 - Do nắm bắt kịp thời thông tin đồng thời có sự chỉ đạo sát sao của Bộ GTVT và UBQG TKCN nên hoạt động TKCN của các đơn vị ngày càng hoạt động có hiệu quả hơn.

- Hệ thống Đài thông tin duyên hải đã hoạt động hiệu quả, kịp thời truyền đạt thông tin chỉ đạo của BCH PCTT &TKCN Bộ Giao thông vận tải và Ban Chỉ huy PCTT& TKCN Cục Hàng hải Việt Nam cũng như các dự báo bão, áp thấp nhiệt đới, thông tin cấp cứu phục vụ công tác TKCN trên biển tới các phương tiện của cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Có đội tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dùng và các phần mềm theo dõi tàu (AIS, LRIT) để chủ động trong công tác tìm kiếm cứu nạn.
5.2. Những công tác về PCTT và TKCN còn hạn chế:

- Ý thức trách nhiệm đối với công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt bão ở một số đơn vị, doanh nghiệp trong ngành giao thông chưa cao. Vẫn có những đơn vị chưa thật trú trọng đến xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Công tác lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển các công trình giao thông qua vùng thường xuyên bị ảnh hưởng do thiên tai phải có phương án thiết kế, cải tạo nâng cấp đảm bảo phát triển bền vững, không ảnh hưởng đến các khu dân cư và các công trình hạ tầng khác chưa được quan tâm đúng mức.

- Ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường thủy nội địa (ĐTNĐ) của một bộ phận người dân chưa cao; chưa tuân thủ các quy định trong vận tải và hướng dẫn của ngành ĐTNĐ. Tai nạn giao thông đường thủy xảy ra phân tán, trên nhiều địa bàn, thường xa dân cư, xa các cơ quan, đơn vị quản lý ĐTNĐ nên việc ứng cứu gặp nhiều khó khăn, nhiều trường hợp không thể thực hiện được. 

- Trang thiết bị, phương tiện TKCN của ngành ĐTNĐ còn hạn chế; số lượng phương tiện để phục vụ cho công tác tìm kiếm cứu nạn được Ủy ban QGTKCN và Bộ Giao thông vận tải cấp hạn chế, các phương tiện này được trang bị từ 2001 đến nay, trong đó có 2 xuồng cấp năm 2008 và 2009, các phương tiện còn lại được cấp từ năm 2007 trở về trước, nay đều đã xuống cấp vì nguồn kinh phí được cấp hàng năm hạn hẹp không đảm bảo cho công tác bảo dưỡng, sửa chữa.

* Nguyên nhân những tồn tại trên:

- Do kinh phí đầu tư có hạn nên việc thay thế, bổ sung phương tiện, vật tư, thiết bị chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế tại hiện trường, phần lớn các thiết bị, máy móc đã cũ nên việc đảm bảo giao thông bước 1 còn chậm.

- Kinh phí dành cho mua sắm vật tư dự phòng tại chỗ còn rất hạn hẹp, đặc biệt tại các khu vực địa phương, số dự phòng vật tư không đủ để khắc phục hậu quả sau mưa, bão. Đặc biệt tại các tỉnh miền núi, các tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ…bị ách tắc giao thông dài ngày do mưa, lũ làm sạt lở đất đá trên các tuyên đường.

 - Công tác tổ chức và đôn đốc triển khai “Chiến lược Quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020” của ngành GTVT đã được Bộ ban hành, đặc biệt là lồng ghép việc giảm nhẹ thiên tai với quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, đảm bảo phát triển bền vững. Nhưng để triển khai đưa vào áp dụng con rất nhiều bất cập, chưa chi tiết, đo lường được mức độ lồng ghép vào từng lĩnh vực như: Đường bộ, đường sắt, hàng hải, hàng không, đường thủy nội địa…nên kết quả đạt được còn rất hạn chế.

- Việt Nam có đường bờ biển dài hơn 3.200 km với hơn triệu km2 mặt biển nhưng phương tiện tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng còn ít, một số Cảng vụ hàng hải còn khó khăn về phương tiện phục vụ công tác PCTT&TKCN.

- Một số phương tiện tàu cá, tàu sông biển hoạt động trên biển còn thiếu trang thiết bị thông tin liên lạc.
B. Nhiệm vụ PCTT và TKCN của Bộ Giao thông vận tải năm 2017:
I. Nhiệm vụ chung của công tác PCTT và TKCN năm 2017.
1. Xây dựng, hoàn thiện hệ thông văn bản quy phạm:

- Triển khai việc thực hiện Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (có hiệu lực từ ngày 05/5/2017) tới các cơ quan, đơn vị trong ngành GTVT.

- Tiếp tục tổ chức và đôn đốc triển khai “Chiến lược Quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020” của ngành GTVT đã được Bộ ban hành, đặc biệt là lồng ghép việc giảm nhẹ thiên tai với quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, đảm bảo phát triển bền vững.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung chỉnh sửa và ban hành các Thông tư, Quyết định, Quy chế, Quy trình phù hợp với thực tế hoạt động PCTT và TKCN để tăng cường hiệu quả của công tác này. 

- Tiếp tục triển khai việc thực hiện Công ước về Tìm kiếm cứu nạn(SAR 79): Tiến hành trao đổi đàm phán Vùng TKCN trên biển.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 3973/QĐ-BGTVT ngày 12/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT về nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trên biển về pCTT&TKCN.

- Kiểm tra, hoàn chỉnh, bổ sung cập nhật văn bản hiệp đồng giữa các đơn vị, các phương án, kế hoạch TKCN phù hợp với tổ chức hoạt động của từng đơn vị và các quy định hiện hành.

2. Hoàn thiện, kiện toàn bộ máy Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp:

- Kiện toàn các Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp theo hướng tăng cường vai trò, trách nhiệm của Ban chỉ huy trong công tác PCTT&TKCN, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên theo quy định tại Nghị định sô 66/2014/NĐ-CP và Nghị định số 30/2017/NĐ-CP.

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, nhằm triển khai thực hiện nghiêm QĐ 33/2012/QĐ-TTg ngày 06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp TKCN hàng không.

3. Kế hoạch chỉ đạo điều hành:

3.1. Công tác phòng, chống thiên tai:

- Ngay khi có đợt bão, lũ hoặc đợt mưa lớn kéo dài, Bộ có Công điện chỉ đạo ngay các đơn vị trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão, lũ; có phương án chuẩn bị phòng, tránh, trực 24/24h, theo dõi mọi diễn biến của bão, lũ để có biện pháp đối phó kịp thời khi có sự cố xảy ra và thường xuyên báo cáo về Bộ để phối hợp giải quyết theo quy định. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác bảo trì đường bộ, chú trọng công tác chuẩn bị vật tư, phương án phối hợp ứng cứu đảm bảo giao thông mùa mưa lũ; tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên, các hạng mục công trình dễ bị thiệt hại do lụt, bão như hệ thống rãnh thoát nước, khơi thông cống, gia cố mố, trụ cầu, khơi thông dòng chảy…

- Kiểm kê tổng hợp số lượng vật tư, phương tiện dự phòng cho PCTT-TKCN, nhất là những vật tư, thiết bị chuyên dùng như dầm cầu, rọ thép, phao, phà… sắp xếp, điều chỉnh lại vị trí để dự phòng cho phù hợp, sửa chữa những hư hỏng, mua sắm bổ sung cho đủ số cần thiết và luôn ở tư thế sẵn sàng. 

- Công tác đảm bảo giao thông, khắc phục hậu quả do mưa, bão gây ra như việc trôi cầu, đứt đường, sụt trượt lớn, ngập nước…, ngoài việc phối hợp với thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông trong việc phân luồng, phân tuyến, đảm bảo trật tự, an ninh. Các đơn vị đã nhanh tróng điều động lực lượng, vật tư, phương tiện, thiết bị…, tại chỗ cũng như ứng cứu từ nơi khác để đảm bảo thông đường bước 1 trong thời gian nhanh nhất.  

- Sau các đợt bão, lũ xảy ra các đơn vị phải chủ động thành lập đoạn công tác đến ngay hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời tổng hợp thiệt hại ban đầu báo cáo lên Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp trên theo quy định.

3.2. Công tác Tìm kiếm cứu nạn:

- Phối hợp với Văn phòng Uỷ ban quốc gia TKCN thành lập đoàn công tác kiểm tra tình hình hoạt động TKCN theo tinh thần Công ước SAR79 tại các Trung tâm TKCN Hàng hải và Hàng không trong năm 2017.

- Tiếp tục thực hiện Phổ biến kiến thức, hướng dẫn và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định về bảo đảm an toàn, tìm kiếm và cứu nạn trên biển theo quy định Công ước SAR 79 cho tổ chức, cá nhân hoạt động trên biển.

- Duy trì có chất lượng công tác Trực ban TKCN ở các cấp và các phương tiện TKCN theo chế độ 24/24 giờ tất cả các ngày trong năm, thu nhận đầy đủ, chính xác không để sót, lọt thông tin cứu nạn và xử lý thông tin kịp thời hiệu quả.

- Rà soát, bổ sung, cập nhật phương án ứng phó tình huống TKCN, phương án phối hợp hoạt động để chủ động, kịp thời triển khai hoạt động khi có tình huống xảy ra.
- Các cơ quan, đơn vị chuyên trách TKCN hàng không, hàng hải luôn chuẩn bị tư thế sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị, hậu cần tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống thiên tai, thảm họa xảy ra và tham gia tìm kiếm cứu nạn với các nước khác trên tinh thần Công ước SAR 79.

- Đầu tư trang, thiết bị và các công cụ hỗ trợ hoạt động xử lý thông tin báo nạn, tổ chức và điều hành hoạt động TKCN trên biển;  Đảm bảo sửa chữa, duy tu bảo dưỡng chăm sóc các tàu SAR luôn ở trong trạng thái tốt, sẵn sàng xuất phát đi làm nhiệm vụ TKCN; Rà soát kiểm tra các trang thiết bị hiện có và đôn đốc các đơn vị mua sắm, trang bị thêm các thiết bị TKCN mới.

4. Một số kế hoạch cụ thể:

- Triển khai quyết liệt việc thực hiện Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/ 2017, chú trọng đến công tác xây dựng kế hoạch ứng phó với tai nạn xảy ra đặc biệt nghiêm trọng trong lính vực hàng không, hàng hải, đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; xây dựng các quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin, quy chế phối hợp triển khai khi có dự báo, cảnh báo thiên tai, thảm họa; quy định về thẩm quyền huy động phương tiện, máy móc, thiết bị và nhân lực tham gia ứng phó với sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về lĩnh vực PCTT&TKCN cho các đối tượng có liên quan đến hoạt động trên biển.

- Thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Quyết định và Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, tổ chức trực 24h/24h kể từ 05/5-31/12 theo quy định của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ các công việc có liên quan đến việc triển khai công tác PCTT và TKCN năm 2017: phê duyệt kế hoạch và kinh phí triển khai thực hiện Công ước SAR79; phê duyệt kế hoạch công tác tìm kiếm cứu nạn; giao kế hoạch sản xuất vật tư dự phòng phục vụ công tác phòng chống lụt bão, phê duyệt phương án và giao nhiệm vụ chống va trôi các cầu trọng yếu; giao nhiệm vụ xây dựng, lắp đặt phao neo,trụ neo; phê duyệt nội dung và kế hoạch truyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng về lĩnh vực PCTT và TKCN….

- Sau khi có thiệt hai do bão, lũ gây ra phải tổng hợp thiệt hại (báo cáo nhanh và báo cáo tổng hợp thiệt hại do bão, lũ gây ra đối với ngành GTVT, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ đề nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra đối với hạ tầng của ngành giao thông vận tải.
II. Nhiệm vụ cụ thể PCTT và TKCN trong các lĩnh vực:
1. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn:
- Triển khai thực hiện các Quyết định, Chỉ thị và Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai Trung ương, Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, tổ chức trực 24h/24h kể từ 05/5-31/12/2017 theo quy định của Ban Chỉ đạo PCTT Trung ương về PCTT và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ triển khai công tác PCTT và TKCN năm 2017: phê duyệt kế hoạch và kinh phí triển khai thực hiện Công ước SAR79; phê duyệt kế hoạch công tác TKCN; giao kế hoạch sản xuất vật tư dự phòng phục vụ công tác phòng chống thiên tai; phê duyệt phương án và giao nhiệm vụ chống va trôi các cầu trọng yếu; giao nhiệm vụ xây dựng, lắp đặt phao neo,trụ neo; phê duyệt nội dung và kế hoạch truyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng về lĩnh vực PCTT và TKCN; kiểm tra việc thực hiện công tác PCTT và TKCN tại các đơn vị trong ngành GTVT….

- Tổng hợp thiệt hại do thiên tai gây ra đối với ngành GTVT, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ đề nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra đối với hạ tầng của ngành giao thông vận tải.

2. Lĩnh vực đường bộ:
- Tổ chức triển khai kế hoạch đảm bảo giao thông do thiên tai, thảm họa gây ra năm 2017; lập kế hoạch chi tiết phương án đảm bảo giao thông, hướng dẫn phân luồng đối với các tuyến quốc lộ huyến mạch như quốc lộ 1A, 1B, đường Hồ Chí Minh, đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, các quốc lộ đi Đông Bắc, Tây Bắc, Miền Trung và Tây Nguyên...

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng phục vụ công tác ứng cứu khi có sự cố do thiên tai, thảm họa gây ra. Thường xuyên kiểm tra các bến phà, cầu phao…, các khu vực đường xung yếu, các cầu yếu để đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian nhanh nhất khi có sự cố do thiên tai, thảm họa gây ra.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu thi công đường bộ thường xuyên kiểm tra biện pháp đảm bảo giao thông trong khi thi công công trình trong mùa bão, lũ; các cơ quan địa phương, đơn vị quản lý hồ thủy điện, thủy lợi về công tác cập nhật thông tin mực nước và điều tiết lũ; các cơ quan quản lý đường thủy, thụy lợi trông công tác phòng chống và khắc phục sự cố liên quan đến công trình thoát nước; các Sở GTVT, đơn vị vận tải lập kế hoạch đảm bảo vận tải, sẵn sàng phối hợp và huy động phương tiện khi có lệnh di dời dân.
- Xây dựng kế hoạch ứng phó với tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng và kế hoạch vận tải sơ tán dân khi có sự cố lớn hoặc thảm họa theo quy định của Nghị định số 30/2017/NĐ-CP.

3. Lĩnh vực Đường sắt:

- Kiểm kê, rà soát, bổ sung số lượng, chủng loại, vị trí tập kết vật tư dự phòng, phương tiện, thiết bị (đầu máy, toa xe, cần cẩu cứu hộ, máy ủi, xe tải...) sẵn sàng ứng phó, khắc phục khi có thiên tai, thảm họa, sự cố xảy ra; chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương trong công tác PCTT&TKCN.

- Thực hiện nghiêm ngặt chế độ tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như: Cầu, đường yếu, dễ bị ngập nước; khu vực hay xảy ra lũ quét, các đọan đường đèo dốc, đá rơi, đất sụt, các khu vực đường sắt ở phía hạ lưu đê, đập thuỷ lợi, hồ chứa nước....

- Xây dựng phương án bảo quản hàng hoá, vận chuyển vật tư dự phòng, chuyển tải hành khách, chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, vật dụng y tế trong trường hợp phải ngừng tàu do thiên tai, thảm họa gây ra. 

- Xây dựng kế hoạch ứng phó với tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng theo yêu cầu của Nghị định số 30/2017/NĐ-CP.

4. Lĩnh vực Hàng hải:

- Kiểm tra, rà soát các khu neo đậu tránh bão, tăng cường kiểm tra trang thiết bị an toàn của các tàu thuyền trong mùa bão, lũ. Chỉ huy các Cảng vụ hàng hải nắm chắc số liệu tàu thuyền và các phương tiện thuỷ ra vào cảng, số lượng tàu thuyền đang hành trình hoặc neo đậu tại vùng nước cảng biển khi có bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

- Chỉ huy các Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đảm bảo duy trì lực lượng, phương tiện chuyên dụng TKCN, sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có lệnh. Chỉ huy Đài Thông tin duyên hải tăng cường trực canh, phát tín hiệu thông báo diễn biến, đường đi khi có bão và áp thấp nhiệt đới. 
- Tăng cường các biện pháp phòng chống thiên tai, thảm họa để đảm bảo an toàn trụ sở, nhà xưởng, phương tiện, luồng tàu, báo hiệu hàng hải, đặc biệt là các trạm đèn hải đăng xa bờ. 
- Tiếp tục triển khai việc thực hiện Công ước quốc tế về Tìm kiếm cứu nạn hàng hải năm 1979 (SAR 79); tiến hành tăng cường hợp tác quốc tế về lịnh vực TKCN tiến tới trao đổi đàm phán phân định Vùng TKCN trên biển với các nước trong khu vực.
- Tổ chức diễn tập phối hợp TKCN trong vùng nước cảng biển tỉnh Quảng Ninh.

- Xây dựng kế hoạch ứng phó với tai nạn hàng hải đặc biệt nghiêm trọng theo yêu cầu của Nghị định số 30/2017/NĐ-CP.
5. Lĩnh vực Hàng không:

- Tăng cường công tác kiểm tra sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin tín hiệu, công tác điều hành, chỉ huy để đảm bảo tuyệt đối an toàn, đặc biệt chú ý trong tình huống thời tiết xấu, mưa, bão… và làm tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có sự huy động của Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và Bộ GTVT.

- Chủ động lập kế hoạch tổ chức thực hiện, chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp với các ban, ngành liên quan tham gia ứng cứu khi có sự cố xảy ra; tiến hành trao đổi để ký lại văn bản phối hợp hỗ trợ TKCN với Hàng không dân dụng các nước trong khu vực (đối với những nước chưa ký lại).

- Xây dựng kế hoạch ứng phó với tai nạn hàng không đặc biệt nghiêm trọng  theo yêu cầu của Nghị định số 30/2017/NĐ-CP.

- Tổ chức diễn tập vận hành cơ chế phối hợp TKCN khu vực tỉnh Kiên Giang trong cuối Quý II năm 2017.

- Tổ chức diễn tập khẩn nguy sân bay tại Cảng HK Đà Nẵng trong Quý III.

 6. Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa:

 -  Xây dựng Kế hoạch điều tiết hướng dẫn đảm bảo giao thông, chống va trôi, va đạp cho các cầu trong mùa mưa bão ở những vị trí trọng yếu trên các tuyến đường thuỷ nội địa quốc gia trong mùa mưa bão và những vị trí.

- Tăng cường công tác phối hợp các Sở GTVT xử lý khi có các vụ tai nạn đường sông, công tác kiểm tra an toàn cho phương tiện thủy (đăng ký, đăng kiểm, chứng chỉ chuyên môn, trang thiết bị an toàn…) trên các bến đò dọc, đò ngang trong mùa bão, lũ.

- Đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị Quản lý đường thuỷ nội địa kịp thời thu hồi, cất giữ phao tiêu, biển báo khi có lũ, bão; kiểm kê, rà soát phương tiện phục vụ công tác PCTT&TKCN như tàu, thuyền, ca nô, phao, bè, cọc neo, trụ neo và phao neo, đảm bảo sẵn sàng ứng cứu.
- Xây dựng kế hoạch ứng phó với tai nạn đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng  theo yêu cầu của Nghị định số 30/2017/NĐ-CP.
7. Lĩnh vực Y tế Giao thông vận tải:
- Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng dịch, vệ sinh môi trường sau thiên tai, thảm họa xảy ra; xây dựng kế hoạch dự phòng thuốc men, vật tư tiêu hao để giúp đỡ và hỗ trợ cho các đơn vị trong ngành khi có thiên tai, thảm họa gây ra.

- Các Bệnh viện cơ sở điều trị tổ chức các đội cấp cứu lưu động với đầy đủ cán bộ chuyên môn, thuốc men, dụng cụ y tế và phương tiện đi lại, tổ chức ứng trực sẵn sàng trong mùa mưa bão.

8. Cục Đăng kiểm Việt Nam:
Kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm các quy định của ngành về đăng kiểm phương tiện thuỷ, tuyệt đối không cấp giấy đăng kiểm cho các phương tiện không đảm bảo kỹ thuật, an toàn.

9. Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC):
 Chỉ huy các đơn vị thành viên xây dựng phương án phòng chống thiên tai, thảm họa, để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, tổ chức tốt công tác neo đậu, chằng buộc tàu thuyền (đặc biệt chú trọng đến việc đảm bảo an toàn cho tàu đang đóng trên đà, trên ụ tàu, các tàu đã hạ thủy neo đậu trong vùng nước của nhà máy đóng tàu), tăng cường kiểm tra để đảm bảo an toàn khi có thông báo bão và áp thấp nhiệt đới.

10. Các Tổng công ty XD GTVT:

Phải xây dựng kế hoạch PCTT và TKCN cho từng công trường thi công, có kế hoạch đảm bảo an toàn cho người, thiết bị thi công, cho các hạng mục công trình; cần đặc biệt chú ý các hạng mục thi công dưới nước, các công trình ở miền núi hay có lũ đột xuất, các công trình trên biển hoặc ven biển.

11. Các Ban QLDA:

Có trách nhiệm kiểm tra, lập phương án đảm bảo giao thông cho từng tuyến, từng công trình cụ thể, lập phương án phối hợp giữa lực lượng thi công với các đơn vị quản lý đường khi ách tắc giao thông do thiên tai, thảm họa gây ra; đối với các công trình đình hoãn phải thi công đến điểm dừng kỹ thuật và bố trí đầy đủ hệ thống an toàn giao thông.
12. Các Sở GTVT:

Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các Cục Quản lý đường bộ và các đơn vị Quản lý và sữa chữa đường bộ, đường sắt… tiến hành khắc phục sự cố do thiên tai, thảm họa gây ra tiến hành phân luồng, đảm bảo giao thông khắc phục hậu quả bước 1 trên các quốc lộ và đường địa phương, phối hợp điều hành việc vận tải, tăng bo hành khách và hàng hoá… ngay khi kế thúc thiên tai, thảm họa.

III. Những đề xuất, kiến nghị:

- Bộ GTVT tiếp cận với các nhà tài trợ Quốc tế để đề xuất những dự án phi công trình nhằm nâng cao khả năng thích ứng của những người làm việc trong ngành GTVT đối với thiên tai.
- Nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão, lũ thường rất chậm và thiếu, nhất là các địa phương. Đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành xây dựng cơ chế bố trí nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão, lũ thống nhất trong toàn quốc.
- Đề nghị Bộ Tài chính phân bổ nguồn dự phòng ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN về Bộ GTVT quản lý như trước đây (không gộp vào nguồn sự nghiệp kinh tế của Tổng cục ĐBVN và Cục ĐTNĐ). 
- Đề nghị Ủy ban QG TKCN phối hợp với các Bộ GTVT và các Bộ, ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm an toàn phương tiện, sinh mạng người trên biển. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật về an toàn hàng hải. Đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong công đồng về công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển. các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với phương tiện và con người tham gia hoạt động trên biển. Có biện pháp ngăn ngừa và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm để phòng, tránh các trường hợp tai nạn, sự cố có thể xảy ra.

- Đề nghị Chính phủ, UBQG TKCN, Bộ KH&ĐT đầu tư bố trí vốn để đóng thêm 01 tàu TKCN chuyên dụng trên biển cỡ lớn có khả năng hoạt động dài ngày, trong mọi điều kiện thời tiết; Đầu tư cơ sở hậu cần Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải Khu vực II do phải di dời theo yêu cầu của UBND thành phố Đà Nẵng; Đầu tư cơ sở hậu cần các Trạm TKCN tại Hà Tĩnh, Kiên Giang, Quy Nhơn, Trường Sa.

- Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương xây dựng quy định cụ thể việc phân định vùng trách nhiệm chủ trì hoạt động tìm kiếm và cứu nạn trên biển của UBND các địa phương ven biển, để làm cơ sở cho việc xây dựng quy chế phối hợp tìm kiếm và cứu nạn trên biển của địa phương và các đơn vị liên quan; trách nhiệm điều hành, chỉ đạo hoạt động phối hợp tìm kiếm và cứu nạn trên biển khi có tình huống xảy ra.

- Ủy ban QG TKCN, Bộ Quốc phòng xem xét, lập kế hoạch, tổ chức các khóa đào tạo huấn luyện chuyên sâu về công tác khẩn nguy sân bay, tìm kiếm cứu nạn HK-HH; các khóa học về lập kế hoạch, phương án tổng thể trong công tác khẩn nguy sân bay.

- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Bộ đội Biên phòng tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng, kỹ thuật tàu đánh cá trước khi ra khơi, để tránh những tai nạn, sự cố đáng tiếc xảy ra đối với bà con ngư dân khi hoạt động trên biển.
- Đề nghị các Bộ, ngành có liên quan (Bộ NN&PTNT, BTL biên phòng, Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Hải quân…phối hợp tốt với lực lượng TKCN hàng hải trong việc phối hợp hoạt động TKCn trên biển như chia sẽ thông tin về nguồn lực, thông tin giám sát tàu cá để nâng cao hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực cho đất nước.  
Trên đây là báo cáo công tác PCTT - TKCN năm 2016 và triển khai nhiệm vụ PCTT - TKCN năm 2017 của Bộ GTVT./. 
BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN-BỘ GTVT
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